A- KHỞI ĐỘNG
Câu 1. Câu nói nổi tiếng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”là của
A. Lý Thường Kiệt
B. Trần Quốc Tuấn
C. Trần Bình Trọng
D. Yết Kiêu
Câu 2. Người thiếu niên trẻ tuổi có tinh thần căm thù giặc sâu sắc, đã bóp nát quả cam trong tay khi không được vào dự họp bàn kế sách đánh giặc là
A. Trần Quang Khải
B. Trần Quốc Tuấn
C. Trần Quốc Toản
D. Trần Bình Trọng
Câu 3. Người có công lớn xây dựng vương triều Trần và có Câu nói nổi tiếng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!”   là:
A. Trần Thủ Độ
B. Trần Quốc Tuấn
C. Trần Thừa
[bookmark: _GoBack]D. Trần Quang Khải
Câu 4. Tác giả bài Hịch tướng sĩ và có Câu nói nổi tiếng: “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã”     là
A. Lý Thường Kiệt
B. Trần Thủ Độ
C. Trần Quốc Tuấn
D. Trần Quang Khải	
Câu 5. Tên gọi của hai hội nghị lịch sử mà nhà Trần đã triệu tập để họp bàn kế sách đánh giặc giữ nước là
A. Bình Than và Diên Hồng
B. Bình Than và Bạch Đằng
C. Diên Hồng và Lam Sơn
D. Diên Hồng và Bạch Đằng

B- BÀI MỚI

TUẦN 12- (Từ ngày 22/11  -> 27 /11 /  2021)

	CHỦ ĐỀ - ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI TRẦN
(tiếp theo)

	Trọng tâm:(Các tổ thực hiện nhiệm vụ giáo viên đã giao)

Nội dung mục II/ Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông –Nguyên
2. Sự chuẩn bị kháng chiến của nhà Trần
3. Các chiến thắng tiêu biểu  (3 lần kháng chiến chống Mông – Nguyên
4. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử 3 lần kháng chiến chống Mông –Nguyên thắng lợi



CHỦ ĐỀ - ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI TRẦN


	Nội dung tìm hiểu bài
	Nội dung ghi bài

	- Em hãy đọc SGK tr55- quan sát H29 trả lời các câu hỏi:
-Qua việc tìm hiểu nội dung bức tranh và quan sát lược đồ em hãy cho  biết quân Mông Cổ âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? 
- Trước khi đem quân xâm lược nước ta vua Mông Cổ có hành động gì? Thái độ của nhà Trần ra sao?
HS đọc SGK mục 1 của mục II trang 58 trả lời câu hỏi:
- Năm 1279 Vua Nguyên Xâm Lược Đại Việt nhằm mục đích gì? Chúng đã thực hiện như thế nào?
- HS đọc SGK mục 1 của các mục III trang 62 trả lời câu hỏi sau:
? Tại sao Quân Nguyên lại đánh Đại Việt lần thứ 3? Lân này chúng huy động lực lượng như thế nào?
  

+ Câu nói sau: “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo”   Em hãy cho biết câu nói này của ai, câu nói trên nói lên điều gì?

HS đọc SGK mục 2 phần I. trả lời câu hỏi: 
+ Khi được tin quân Mông Cổ xâm lược nước ta, vua Trần đã làm gì?

+  HS đọc mục 2 của phần II và trả lời câu hỏi: Sau khi biết tin quân Nguyên có ý định xâm lược Đại Việt nhà Trần đã làm gì?





	II/ CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN  CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM DƯỚI THỜI TRẦN
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông - Nguyên

- Đầu thế kỷ XIII, nhà nước  Mông cổ được thành lập. Với một lực lượng quân sự hiếu chiến, Mông cổ đã xâm lược nhiều nước, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các nước châu Á và châu Âu
- Năm 1257 Vua Mông Cổ cho quân xâm lược Đại việt để làm bàn đạp đánh lên phía Nam Trung Quốc nhằm tạo thế "gọng kìm" tiêu diệt Nam Tống 
- Năm 1279 Sau khi thống trị toàn bộ Trung Quốc, vua Nguyên ráo riết chuẩn bị xâm lược Cham Pa và Đại Việt.
- 1283, tướng Toa Đô cho quân xâm lược Cham Pa. Sau khi chiếm được Cham Pa, quân Nguyên cố thủ ở phía Bắc, chờ phối hợp đánh Đại Việt
- Sau 2 lần thất bại năm 1287 quân Nguyên quyết định tấn công lần thứ 3
=> Như vậy quân Nguyên đã 3 lần tấn công vào Đại Việt

2, Sự chuẩn bị kháng chiến của nhà Trần
- Vua Trần ban lệnh sắm sửa vũ khí, quân đội ngày đêm luyện tập. Thực hiện “vườn không nhà trống”,
· 10/1282 Vua trần triệu tập hội nghị các vương hầu, quan lại ở Bình Than, bàn kế đánh giặc.
· Cử Trần Quốc Tuấn chỉ huy cuộc kháng chiến.
· 1285, Vua Trần mở hội nghị Diên Hồng
·  Tổ chức cuộc tập trận lớn và duyệt binh ở Đông Bộ Đầu
=> nhà Trần rất bình tĩnh, chủ động và tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến. Những việc làm trên đều thể hiện ý chí quyết chiến của quân dân thời Trần.




3. Các chiến thắng tiêu biểu
a.Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống  quân Mông Cổ (1258)
	HS đọc nội dung sgk phần 2 mục I trang 56,57 quan sát lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ thực hiện hoạt động theo nhóm
N1.Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ trên lược đồ
N2.Hãy nêu những sự kiện củ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhât?
	3. Các chiến thắng tiêu biểu
a.Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống  quân Mông Cổ (1258)
- 1/1258: 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lượng Hợp Thai chỉ huy tién vào nước ta.
· Địch bị chặn tại Bình Lệ Nguyên (Vĩnh Phúc).
· Ta thực hiện “vườn không nhà trống”, giặc chiếm Thăng Long gặp nhiều khó khăn: Thiếu lương ăn, lương thực hao mòn.
· Ta phản công ở bến Đông Bộ Đầu đánh bật quân giặc khỏi Thăng Long.
29/1/1258 quân Mông cổ thua bỏ chạy về nước. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông cổ kết thúc thắng lợi 


b.Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
	HS đọc nội dung sgk phần 3 mục II trang 59,60,61 quan sát lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên thực hiện hoạt động theo nhóm
N1.Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nguyên trên lược đồ
N2 .Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai?
*GV có thể sử dụng câu hỏi gợi mở:
- Khi biết tin Quân Nguyên mượn đường đánh Cham Pa vua Trần đã làm gì?
- Quân Nguyên vào nước ta như thế nào?
- Chủ trương của nhà Trần trước sức mạnh của quân Nguyên

	b.Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
- Cuối 1/1285: 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tràn vào xâm lược nước ta.
· Sau 1 vài trận đánh quân ta lui về Vạn Kiếp (Hải Dương).
· Địch tấn công Vạn Kiếp -> ta rút lui về Thăng Long -> Về Thiên Trường (Nam Định).
· Nhân dân Thăng Long thực hiện “Vườn không nhà trống”.
· Toa Đô từ Cham Pa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa.
· Thoát Hoan mở cuộc tấn công xuống phía Nam tạo thế “gọng kìm”.
· Quân ta tiếp tục rút lui củng cố lương thực.
· 5/12585: Quân Trần tổ chưcá phản công -> Giặc tháo chạy ta phục kích.
-> Kháng chiến thắng lợi: đánh tan 50 vạn quân Nguyên.




c. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên(1287-1288)
	- HS đọc SGK phần 2 mục III trang 62,63 và quan sát lược đồ .
-?Trình bày diễn biến trận Vân Đồn theo lược đồ
-? Kết quả của trận Vân Đồn ntn?
-? Chiến thắng Vân Đồn có ý nghĩa gì?

	c. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên(1287-1288)
* Chiến thắng Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ
*) Diễn biến.
- Trần Khánh Dư cho quân mai phục ở Vân Đồn đợi đoàn thuyền lương của địch.
- Khi đoàn thuyền lương đi qua, quân của Trần Khánh Dư từ nhiều phía đánh ra dữ dội.
-> Kết quả: Phần lớn thuyền lương của địch bị đắm, số còn lại bị quân ta chiếm.
*. ý nghĩa:
· Làm cho quân giặc lâm vào thế bị động, gặp  nhièu khó khắn tinh thần, giặc hoang mang.
· Tạo thời cơ cho quân dân nhà Trần tiến lên tiêu diệt quân Nguyên.



	- HS đọc SGK phần 3 mục III và quan sát lược đồ hình 33 trình bày diễn biến chiến thắng Bạch Đằng 
- Sau trận Vân Đồn tình thế của quân Nguyên ntn ? 
- Đợi mãi không thấy lương đến, Thoát Hoan đã làm gì ?
- Trước tình thế đó, vua tôi nhà Trần đã làm gì ?
- Dựa vào đâu mà vua Trần và TQT chọn sông BĐ làm nơi mai phục ?
- Hãy nêu ý nghĩa của trận BĐ năm 1288 ?
Nêu cách đánh giặc của nhà Trần lần III ? Có gì giống và khác so với hai lần trước ?
- So sánh với cách đánh của Ngô Quyền năm 938?

	b. Chiến thắng Bạch Đằng: 
*  Hoàn cảnh:
- Địch :1/1288:Thoát Hoan chiếm Thăng Long.  rơi vào thế vườn không nhà trống, có nguy cơ bị cô lập
- Ta: Quyết định mở cuộc phản công và tiến hành việc bố trí trận mai phục ở sông Bạch Đằng
*. Diến biến:
- 4/1288 đoàn thuyền của Ô Mã Nhi rút về theo S. Bạch Đằng.
+ Ta nhử địch vào trận địa khi nước dâng cao .
+ Lúc nước triều xuống quân ta từ hai bên bờ đổ ra đánh phá cả đội hình giặc .
+ Bị đánh bất ngờ và quyết liệt, giặc hoảng hốt tháo chạy, thuyền xô vào bãi cọc bị ùn tắc, vỡ đắm.
*.Kết quả:
· Toàn bộ cánh thủy binh bị tiêu diệt. Ô Mã Nhi bị bắt. Cánh quân bộ Thoát Hoan chỉ huy rút chạy, bị
quân dân ta tập kích liên tiếp.
 Kháng chiến thắng lợi.
* ý nghĩa .
 Chiến thắng Bạch Đằng đã dập tan mộng xâm lược của giặc Nguyên


LUYỆN TÂP
- Em hãy lập bảng thống kê về cuộc kháng chiến chông Mông – nguyên của nhân dân ta theo mẫu sau:
	Các lần kháng chiến
	Cuộc tấn công của quân Mông Nguyên
	Chủ trương kháng chiến cuả nhà Trần
	Những thắng lợi tiêu biểu
	Kết quả ý nghĩa

	Lần thứ nhất 1258
	
	
	
	

	Lần thứ hai 1285
	
	
	
	

	Lân thứ ba  (1287-1288)
	
	
	
	



VẬN DỤNG    Em hãy viết câu trả lời sau vào tập 
 1. Trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, Trần Quốc Tuấn đã có những đóng góp gì?
2. Bài học về sự đoàn kết vua tôi trong ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên có thể được vận dụng trong việc đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển, hải đảo hiện nay như thế nào

Dặn dò:
 Các em hãy đọc SGK, xem bài giảng, hoàn thành ghi nội dung bài CHỦ ĐỀ vào trong tập. 

HẾT
